
PHỤ LỤC 01
GIAO CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2023 CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-SYT ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sơ ̉Y tê ́tỉnh Quảng Ngãi)

 TT Đơn vị

Số người làm việc giao năm 2023

Ghi chúTổng
cộng

Trong đó

Số lượng người làm việc
hưởng lương từ ngân sách

nhà nước

Số lượng người làm việc
hưởng lương từ nguồn

thu sự nghiệp (*)

1 2 3 4 5 6
TỔNG CỘNG 2,081 1,415 666

I TUYẾN TỈNH VÀ TRƯỜNG 491 339 152
1 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 90 59 31
2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi 90 61 29
3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 134 103 31
4 Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi 45 10 35
5 Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ngãi 30 14 16
6 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc,MP,TP tỉnh Quảng Ngãi 25 25 0
7 Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Quảng Ngãi 15 12 3
8 Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi 15 15 0
9 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 47 40 7
II TUYẾN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 1,590 1,076 514
10 Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 34 34 0
11 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 174 99 75
12 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 168 106 62
13 Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 112 67 45
14 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 120 79 41
15 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 189 93 96
16 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 200 94 106
17 Trung tâm Y tế huyện Minh Long 79 65 14
18 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 106 91 15
19 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 143 123 20
20 Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 119 106 13
21 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 69 59 10
22 Trung tâm Y tế Quân Dân Y huyện Lý Sơn 77 60 17

Ghi chú:
(*) Khi có thay đổi về việc giao tỷ lệ % tự bảo đảm chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp, Sở Y tế sẽ xem xét, cân đối số lượng người
làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong nội bộ ngành Y tê ́theo quy định.
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PHỤ LỤC 02
GIAO CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHO CÁC TRẠM Y TẾ CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-SYT ngày 09/01/2023 của Giám đốc Sơ ̉Y tê ́tỉnh Quảng Ngãi)

TT Tên Trạm Y tế xã/phường/thị trấn/bệnh xá
Số người làm việc hưởng lương

từ ngân sách nhà nước giao năm
2023

Ghi chú

1 2 6 7
TỔNG CỘNG 1,160

I Trạm Y tế, Bệnh xá thuộc Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 98
1 Bệnh xá Đặng Thùy Trâm (trên địa bàn xa ̃Phổ Cường) 7
2 Phổ An 8
3 Phổ Châu 5
4 Phổ Khánh 7
5 Phổ Nhơn 6
6 Phổ Phong 6
7 Phổ Thuận 7
8 Phường Nguyễn Nghiêm 5
9 Phường Phổ Hòa 6
10 Phường Phổ Minh 5
11 Phường Phổ Ninh 7
12 Phường Phổ Quang 7
13 Phường Phổ Thạnh 10
14 Phường Phổ Văn 6
15 Phường Phổ Vinh 6
II Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 91
16 Đức Chánh 9
17 Đức Hiệp 7
18 Đức Hòa 7
19 Đức Lân 8
20 Đức Lợi 6
21 Đức Minh 7
22 Đức Nhuận 9
23 Đức Phong 9
24 Đức Phú 7
25 Đức Tân 5
26 Đức Thạnh 6
27 Đức Thắng 6
28 Thị trấn Mộ Đức 5
III Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 105
29 Nghĩa Điền 7
30 Nghĩa Hiệp 8
31 Nghĩa Hòa 9
32 Nghĩa Kỳ 10
33 Nghĩa Lâm 8
34 Nghĩa Mỹ 5
35 Nghĩa Phương 8
36 Nghĩa Sơn 6
37 Nghĩa Thắng 10
38 Nghĩa Thuận 6
39 Nghĩa Thương 9
40 Nghĩa Trung 9
41 Thị trấn La Hà 5
42 Thị trấn Sông Vệ 5
IV Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 82
43 Hành Dũng 6
44 Hành Đức 8
45 Hành Minh 5
46 Hành Nhân 10
47 Hành Phước 7
48 Hành Tín Đông 6
49 Hành Tín Tây 7
50 Hành Thiện 7
51 Hành Thịnh 7
52 Hành Thuận 5
53 Hành Trung 8
54 Thị trấn Chợ Chùa 6
V Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 150

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



55 Nghĩa An 10
56 Nghĩa Dõng 7
57 Nghĩa Dũng 6
58 Nghĩa Hà 9
59 Nghĩa Phú 6
60 Phường Chánh Lộ 7
61 Phường Lê Hồng Phong 5
62 Phường Nghĩa Chánh 5
63 Phường Nghĩa Lộ 7
64 Phường Nguyễn Nghiêm 5
65 Phường Quảng Phú 9
66 Phường Trần Hưng Đạo 6
67 Phường Trần Phú 6
68 Phường Trương Quang Trọng 7
69 Tịnh An 7
70 Tịnh Ấn Đông 5
71 Tịnh Ấn Tây 7
72 Tịnh Châu 5
73 Tịnh Hòa 7
74 Tịnh Khê 6
75 Tịnh Kỳ 6
76 Tịnh Long 6
77 Tịnh Thiện 6
VI Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 76
78 Tịnh Bắc 5
79 Tịnh Bình 7
80 Tịnh Đông 7
81 Tịnh Giang 7
82 Tịnh Hà 10
83 Tịnh Hiệp 8
84 Tịnh Minh 5
85 Tịnh Phong 8
86 Tịnh Sơn 7
87 Tịnh Thọ 7
88 Tịnh Trà 5

VII Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 146
89 Bình An 6
90 Bình Chánh 9
91 Bình Châu 9
92 Bình Chương 6
93 Bình Dương 5
94 Bình Đông 7
95 Bình Hải 7
96 Bình Hiệp 5
97 Bình Hòa 5
98 Bình Khương 7
99 Bình Long 5

100 Bình Minh 7
101 Bình Mỹ 6
102 Bình Nguyên 7
103 Bình Phước 5
104 Bình Tân Phú 9
105 Bình Thanh 8
106 Bình Thạnh 9
107 Bình Thuận 5
108 Bình Trị 5
109 Bình Trung 7
110 Thị trấn Châu Ổ 7
VIII Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Minh Long 32
111 Long Hiệp 6
112 Long Mai 7
113 Long Môn 7
114 Long Sơn 6
115 Thanh An 6
IX Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 117
116 Ba Bích 6
117 Ba Cung 6
118 Ba Dinh 7
119 Ba Điền 7
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120 Ba Động 6
121 Ba Giang 6
122 Ba Khâm 6
123 Ba Lế 6
124 Ba Liên 6
125 Ba Nam 5
126 Ba Ngạc 6
127 Ba Tiêu 6
128 Ba Tô 6
129 Ba Thành 6
130 Ba Trang 6
131 Ba Vì 6
132 Ba Vinh 7
133 Ba Xa 6
134 Thị trấn Ba Tơ 7
X Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 110

135 Hương Trà 9
136 Sơn Trà 9
137 Thị trấn Trà Xuân 6
138 Trà Bình 6
139 Trà Bùi 7
140 Trà Giang 5
141 Trà Hiệp 7
142 Trà Lâm 7
143 Trà Phong 7
144 Trà Phú 6
145 Trà Sơn 6
146 Trà Tân 6
147 Trà Tây 8
148 Trà Thanh 7
149 Trà Thủy 7
150 Trà Xinh 7
XI Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 91
151 Sơn Ba 6
152 Sơn Bao 6
153 Sơn Cao 7
154 Sơn Giang 6
155 Sơn Hạ 9
156 Sơn Hải 6
157 Sơn Kỳ 7
158 Sơn Linh 6
159 Sơn Nham 7
160 Sơn Thành 7
161 Sơn Thủy 6
162 Sơn Thượng 6
163 Sơn Trung 6
164 Thị trấn Di Lăng 6
XII Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 62
165 Sơn Bua 7
166 Sơn Dung 6
167 Sơn Lập 7
168 Sơn Liên 7
169 Sơn Long 7
170 Sơn Màu 7
171 Sơn Mùa 7
172 Sơn Tân 7
173 Sơn Tinh 7
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